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Phụ lục II

MỨC KHEN THƯỞNG TẠI CÁC CUỘC THI, 
HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN 
(Kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND ngày ….. tháng …… năm 2025
của Hội đồng nhân dân thành phố)

	STT
	Nội dung
	Mức tiền thưởng

Đề xuất tăng gấp đôi so với mức cũ 
(Đơn vị tính: Đồng)
	

	
	
	Giải Nhất
	Giải Nhì
	Giải Ba
	Giải Khuyến khích
	Ghi chú

	I
	MỨC KHEN THƯỞNG TẠI CUỘC THI, HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 
	Bổ sung cụm từ “văn hóa, nghệ thuật”

	1
	Giải toàn đoàn
	6.000.000

(Mức cũ

3.000.000)
	5.000.000

(Mức cũ

2.500.000)
	4.000.000

(Mức cũ

2.000.000)
	2.000.000

(Mức cũ

1.000.000)
	

	2
	Giải tiết mục, thể loại
	
	
	
	
	

	a
	Giải chương trình, kịch bản (bao gồm kịch bản tuyên truyền giới thiệu sách)
	4.800.000

(Mức cũ

2.400.000)
	4.000.000

(Mức cũ

2.000.000)
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	
	Bổ sung (bao gồm  kịch bản tuyên truyền giới thiệu sách)

	b
	Giải tiết mục (có sự tham gia thi diễn của 04 người trở lên): Tốp ca, múa, nhạc, hòa tấu, kịch, chập cải lương, dù kê, nhảy, xiếc, ảo thuật, hò, vè, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định
	4.800.000

 (Mức cũ

2.400.000)
	4.000.000

 (Mức cũ

2.000.000)
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	2.400.000

(Mức cũ

1.200.000)
	- Điều chỉnh quy định thành Giải tiết mục

- Bổ sung  loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê

- Bổ sung nội dung “và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định”

	c
	Giải tiết mục (có sự tham gia thi diễn của 03 người): tam ca, múa, nhạc, kịch, chập cải lương, dù kê,  nhảy, xiếc, ảo thuật, hò, vè, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định
	3.600.000

(Mức cũ

1.600.000)
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	2.400.000

(Mức cũ

1.200.000)
	2.000.000

(Mức cũ

1.000.000)
	- Điều chỉnh quy định thành Giải tiết mục

- Bổ sung  loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê
- Bổ sung nội dung “và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định”

	d
	Giải tiết mục (có sự tham gia thi diễn của 02 người): Song ca, múa, nhạc, song tấu, kịch, chập cải lương, dù kê,  nhảy, xiếc, ảo thuật, hò, vè, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	2.400.000

(Mức cũ

1.200.000)
	2.000.000

(Mức cũ

1.000.000)
	1.400.000

(Mức cũ

700.000)
	- Điều chỉnh quy định thành Giải tiết mục

- Bổ sung  loại hình nghệ thuật sân khấu dù kê
- Bổ sung nội dung “và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định”

	e
	Giải tiết mục (có 01 người biểu diễn): đơn ca, múa, nhạc, độc tấu, nhảy, xiếc, ảo thuật, hò, vè, tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện, thuyết trình và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định
	2.400.000

(Mức cũ

1.200.000)
	2.000.000

(Mức cũ

1.000.000)
	1.400.000

(Mức cũ

700.000)
	1.000.000

(Mức cũ

500.000)
	- Điều chỉnh quy định thành Giải tiết mục

- Bổ sung nội dung “thuyết trình”
- Bổ sung nội dung “và các thể loại khác trong cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan có quy định”

	g
	Giải trang trí xe hoa cổ động.
	4.800.000

(Mức cũ

2.400.000)
	4.000.000

(Mức cũ

2.000.000)
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	
	

	h
	Giải trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh, tuyên truyền, cổ động.
	4.000.000

(Mức cũ

2.000.000)
	2.800.000

(Mức cũ

1.400.000)
	2.000.000

(Mức cũ

1.000.000)
	
	

	3
	Giải phụ, giải cá nhân
	
	

	a
	Giải tác phẩm tuyên truyền có tính thời sự cao, mới, hấp dẫn; tuyên truyền giới thiệu sách hấp dẫn nhất; thuyết trình sách hấp dẫn nhất; gia đình có nhiều thế hệ tham gia; 
	2.400.000

(Bằng giải cao nhất ở điểm e khoản 3)

(Mức cũ

1.000.000)
	Bổ sung giải “tuyên truyền giới thiệu sách hấp dẫn nhất; thuyết trình sách hấp dẫn nhất”

	b
	Giải tác giả, đạo diễn, họa sĩ, dàn dựng, biên đạo, diễn viên, tuyên truyền viên, phát thanh viên, tài tử nhỏ tuổi, tài tử lớn tuổi.
	2.400.000

(Bằng giải cao nhất ở điểm e khoản 3)

 (Mức cũ

500.000)
	

	II
	MỨC CHI KHEN THƯỞNG TẠI CUỘC THI, HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TRUYỀN THỐNG (Được UNESCO vinh danh hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).
	Bằng 1,5 lần mức khen thưởng tại mục I phụ lục này.
	


PAGE  

